
PHỤ LỤC 

QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP VÀ KIỂM 

LÂM THUỘC THẦM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /           /2026 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh) 

 

I. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH  

 

CÁC 

BƯỚC 
TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT TTHC 

THỜI GIAN GIẢI 

QUYẾT TTHC  

Phí, lệ 

phí (vnđ) 

Ghi 

chú 

I CẤP TỈNH      

1. Điều chỉnh ranh giới, diện tích khu rừng đặc dụng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Mã TTHC: 1.014836, (Một phần)  

Bước 1 Nhận và chuyển hồ sơ Bộ phận một cửa 0,25 ngày làm việc 

Không  

Bước 2 

Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị liên 

quan 

Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 
4,5 ngày làm việc 

Bước 3 

Kể từ ngày nhận được văn bản trả lời, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường hoàn thiện phương án điều chỉnh, gửi Hội đồng 

thẩm định 

Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 
05 ngày làm việc 

Bước 4 

Hội đồng thẩm định hoàn thành báo cáo thẩm định, chuyển 

cho Sở Nông nghiệp và Môi trường; trường hợp thẩm định 

không đạt thì thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do 

Hội đồng thẩm định 05 ngày làm việc 

Bước 5 

Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện phương án điều 

chỉnh theo ý kiến của Hội đồng thẩm định, trình Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 
05 ngày làm việc 



CÁC 

BƯỚC 
TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT TTHC 

THỜI GIAN GIẢI 

QUYẾT TTHC  

Phí, lệ 

phí (vnđ) 

Ghi 

chú 

Bước 6 Ban hành quyết định Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 03 ngày làm việc 

Bước 7 Chuyển bộ phận tiếp nhận hồ sơ để thông báo cho chủ rừng Bộ phận một cửa 0,25 ngày làm việc 

Tổng thời gian giải quyết 23 ngày làm việc 

2. Điều chỉnh ranh giới, diện tích khu rừng phòng hộ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Mã TTHC: 1.014837, (Một phần)  

Bước 1 Nhận và chuyển hồ sơ  Bộ phận một cửa 0,25 ngày làm việc 

Không 
 

Bước 2 

Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị liên quan 

Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 
4,5 ngày làm việc 

Bước 3 

Kể từ ngày nhận được văn bản trả lời, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường hoàn thiện phương án thành lập, trình Hội đồng 

thẩm định do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập 

Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 
05 ngày làm việc 

Bước 4 

Hoàn thành báo cáo thẩm định, chuyển cho Sở Nông nghiệp 

và Môi trường; trường hợp thẩm định không đạt thì thông 

báo bằng văn bản và nêu rõ lý do 

Hội đồng thẩm định 05 ngày làm việc 

Bước 5 
Hoàn thiện phương án, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 
05 ngày làm việc 

Bước 6 Ban hành quyết định Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 03 ngày làm việc 

Bước 7 Chuyển bộ phận tiếp nhận hồ sơ để thông báo cho chủ rừng Bộ phận một cửa 0,25 ngày làm việc 

Tổng thời gian giải quyết 23 ngày làm việc  

3. Giao rừng, cho thuê rừng khi đã được giao đất, cho thuê đất có rừng hoặc đã được công nhận quyền sử dụng đất có rừng thuộc thẩm quyền của 

Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Mã TTHC: 1.014839, (Một phần)  



CÁC 

BƯỚC 
TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT TTHC 

THỜI GIAN GIẢI 

QUYẾT TTHC  

Phí, lệ 

phí (vnđ) 

Ghi 

chú 

Bước 1 Nhận và chuyển hồ sơ  Bộ phận một cửa 01 ngày làm việc 

Không  

Bước 2 

Tổ chức điều tra, đánh giá, kiểm tra, xác nhận báo cáo hiện 

trạng rừng, bản đồ hiện trạng rừng và ranh giới khu rừng; 

kiểm tra nội dung giao rừng, cho thuê rừng; lập tờ trình kèm 

theo hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường 

hợp không đủ điều kiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường 

thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 
09 ngày làm việc 

Bước 3 
Xem xét, quyết định giao rừng, cho thuê rừng. Trường hợp 

không quyết định thì thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 05 ngày làm việc 

Bước 4 Bàn giao rừng 
Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 
05 ngày làm việc 

Tổng thời gian giải quyết 20 ngày làm việc   

4. Chuyển loại rừng đối với khu rừng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Mã TTHC: 1.014838, (Một phần)  

Bước 1 Nhận và chuyển hồ sơ  Bộ phận một cửa 0,5 ngày làm việc 

Không  
Bước 2 

Tổ chức lấy ý kiến thẩm định bằng văn bản của cơ quan, tổ 

chức có liên quan; hoàn thành báo cáo thẩm định phương 

án chuyển loại rừng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh; trường hợp thẩm định không đạt, cơ quan giải quyết 

thủ tục hành chính thông báo cho chủ rừng bằng văn bản và 

nêu rõ lý do 

Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 
14 ngày làm việc 

Bước 3   Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 03 ngày làm việc 

Bước 4 Chuyển bộ phận tiếp nhận hồ sơ để thông báo cho chủ rừng Bộ phận một cửa 0,5 ngày làm việc 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=426110


CÁC 

BƯỚC 
TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT TTHC 

THỜI GIAN GIẢI 

QUYẾT TTHC  

Phí, lệ 

phí (vnđ) 

Ghi 

chú 

Tổng thời gian giải quyết 18 ngày làm việc  

II. CẤP XÃ 

1. Giao rừng, cho thuê rừng khi đã được giao đất, cho thuê đất có rừng hoặc đã được công nhận quyền sử dụng đất có rừng thuộc thẩm quyền của 

Chủ tịch UBND cấp xã. Mã TTHC: 1.014832, (Một phần)  

Bước 1 Nhận và chuyển hồ sơ Bộ phận một cửa 0,5 ngày làm việc 

Không 
 

Bước 2 

Tổ chức điều tra, đánh giá, kiểm tra, xác nhận báo cáo hiện 

trạng rừng, bản đồ hiện trạng rừng và ranh giới khu rừng, 

lập hồ sơ trình Chủ tịch UBND cấp xã 

Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp 

và môi trường cấp xã 
08 ngày làm việc 

Bước 3 
Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, trình Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 
Chủ tịch UBND cấp xã 01 ngày làm việc 

Bước 4 Quyết định giao rừng, cho thuê rừng Chủ tịch UBND cấp tỉnh 05 ngày làm việc 

Bước 5 Trả kết quả cho UBND cấp xã Bộ phận một cửa 0,5 ngày làm việc 

Bước 6 Bàn giao rừng 
Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp 

và môi trường cấp xã 
05 ngày làm việc 

Tổng thời gian giải quyết 20 ngày làm việc  

 

 

II. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ   

 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=426122


CÁC 

BƯỚC 
TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT TTHC 

THỜI GIAN GIẢI 

QUYẾT TTHC  

Phí, lệ 

phí 

(vnđ) 

Ghi 

chú 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1. Điều chỉnh phân khu chức năng của khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý. Mã TTHC: 1.012687, (Một phần)  

Bước 1 Nhận và chuyển hồ sơ Bộ phận một cửa 0,5 ngày làm việc 

Không 

 

Bước 2 

Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi hồ sơ đề nghị điều chỉnh 

phân khu chức năng của khu rừng đặc dụng đến Hội đồng 

thẩm định do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập 

Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 
05 ngày làm việc 

 

Bước 3 

Hoàn thành báo cáo thẩm định, chuyển cho Sở Nông nghiệp 

và Môi trường; trường hợp thẩm định không đạt thì thông báo 

bằng văn bản và nêu rõ lý do 

Hội đồng thẩm định 05 ngày làm việc 

Bước 4 

Kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định phương án điều 

chỉnh phân khu chức năng của khu rừng đặc dụng, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường hoàn thiện hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 
05 ngày làm việc 

Bước 5 Ban hành quyết định Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 02 ngày làm việc 

Bước 6 Chuyển bộ phận tiếp nhận hồ sơ để thông báo cho chủ rừng Bộ phận một cửa 0,5 ngày làm việc 

Tổng thời gian giải quyết 18 ngày làm việc  

2. Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Mã TTHC: 1.000084, 

(Một phần)  

Bước 1 Nhận và chuyển hồ sơ  Bộ phận một cửa 0,5 ngày làm việc 

Không  
Bước 2 Chuyển hồ sơ đến chuyên viên xử lý 

Chuyên viên Phòng Phát triển rừng 

thuộc Chi cục Kiểm lâm  
16 ngày làm việc 



CÁC 

BƯỚC 
TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT TTHC 

THỜI GIAN GIẢI 

QUYẾT TTHC  

Phí, lệ 

phí 

(vnđ) 

Ghi 

chú 

Bước 3 Trình lãnh đạo phòng xem xét kết quả xử lý hồ sơ 
Lãnh đạo Phòng Phát triển rừng 

thuộc Chi cục Kiểm lâm 
01 ngày làm việc 

Bước 4 Trình hồ sơ đã xử lý đến lãnh đạo Chi cục Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm  01 ngày làm việc 

Bước 5 
Trình hồ sơ đã xử lý đến lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi 

trường để ký duyệt 

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 
01 ngày làm việc 

Bước 6 UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Chủ tịch UBND tỉnh 05 ngày làm việc 

Bước 7 Trả kết quả Bộ phận một cửa 0,5 ngày làm việc 

Tổng thời gian giải quyết 25 ngày làm việc   

3. Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Mã TTHC: 1.000081, 

(Một phần)  

Bước 1 Nhận và chuyển hồ sơ  Bộ phận một cửa 0,5 ngày làm việc 

Không  

Bước 2 Chuyển hồ sơ đến chuyên viên xử lý 
Chuyên viên Phòng Phát triển rừng 

thuộc Chi cục Kiểm lâm  
16 ngày làm việc 

Bước 3 Trình lãnh đạo phòng xem xét kết quả xử lý hồ sơ 
Lãnh đạo Phòng Phát triển rừng 

thuộc Chi cục Kiểm lâm 
01 ngày làm việc 

Bước 4 Trình hồ sơ đã xử lý đến lãnh đạo Chi cục Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm  01 ngày làm việc 

Bước 5 
Trình hồ sơ đã xử lý đến lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi 

trường để ký duyệt 

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 
01 ngày làm việc 

Bước 6 UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Chủ tịch UBND tỉnh 05 ngày làm việc 



CÁC 

BƯỚC 
TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT TTHC 

THỜI GIAN GIẢI 

QUYẾT TTHC  

Phí, lệ 

phí 

(vnđ) 

Ghi 

chú 

Bước 7 Trả kết quả Bộ phận một cửa 0,5 ngày làm việc 

Tổng thời gian giải quyết 25 ngày làm việc   

4. Thanh lý rừng trồng thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Mã TTHC: 1.012921, (Một phần)  

Bước 1 Nhận và chuyển hồ sơ Bộ phận một cửa 0,5 ngày làm việc 

Không  

Bước 2 Chuyển chuyên viên xử lý 
Chuyên viên Phòng Phát triển rừng 

thuộc Chi cục Kiểm lâm  
09 ngày làm việc 

Bước 3 Trình lãnh đạo phòng xem xét kết quả xử lý hồ sơ 
Lãnh đạo Phòng Phát triển rừng 

thuộc Chi cục Kiểm lâm 
01 ngày làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục báo cáo kết quả thẩm định Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm  01 ngày làm việc 

Bước 5 
Lãnh đạo Sở ký duyệt cáo kết quả thẩm định, trình Chủ tịch 

UBND tỉnh xem xét, quyết định 

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 
01 ngày làm việc 

Bước 6 Quyết định thanh lý rừng trồng Chủ tịch UBND tỉnh 02 ngày làm việc 

Bước 7 Trả kết quả Bộ phận một cửa 0,5 ngày làm việc 

Tổng thời gian giải quyết 15 ngày làm việc   

5. Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Mã TTHC: 

3.000152, (Một phần)  

5.1. Trường hợp không phải lấy ý kiến Bộ, ngành chủ quản hoặc Bộ Quốc phòng 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ và chuyển phòng chuyên môn xử lý Bộ phận một cửa 0,25 ngày làm việc Không  



CÁC 

BƯỚC 
TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT TTHC 

THỜI GIAN GIẢI 

QUYẾT TTHC  

Phí, lệ 

phí 

(vnđ) 

Ghi 

chú 

Bước 2 Chuyển nhân viên xử lý 
Lãnh đạo Phòng Phát triển rừng 

thuộc Chi cục Kiểm lâm 
0,5 ngày làm việc 

Bước 3 Chuyên viên xử lý, trình Lãnh đạo Phòng 
Chuyên viên Phòng Phát triển rừng 

thuộc Chi cục Kiểm lâm 
09 ngày làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Phòng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục 
Lãnh đạo Phòng Phát triển rừng 

thuộc Chi cục Kiểm lâm 
01 ngày làm việc 

Bước 5 Lãnh đạo Chi cục xem xét, trình Lãnh đạo Sở Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm  01 ngày làm việc 

Bước 6 Lãnh đạo Sở ký báo cáo 
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi 

trường  
01 ngày làm việc 

Bước 7 Quyết định chuyển mục đích Chủ tịch UBND tỉnh 03 ngày làm việc 

 

 

Bước 8 Trả kết quả thủ tục hành chính Bộ phận một cửa 0,25 ngày làm việc 

 Tổng thời gian thực hiện quy trình  16 ngày làm việc 

5.2 Trường hợp phải lấy ý kiến Bộ, ngành chủ quản hoặc Bộ Quốc phòng 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ và chuyển phòng chuyên môn xử lý Bộ phận một cửa 0,25 ngày làm việc 

Bước 2 Chuyển nhân viên xử lý 
Lãnh đạo Phòng Phát triển rừng 

thuộc Chi cục Kiểm lâm 
0,5 ngày làm việc 

Bước 3 Chuyên viên xử lý, trình Lãnh đạo Phòng 
Chuyên viên Phòng Phát triển rừng 

thuộc Chi cục Kiểm lâm 
09 ngày làm việc 

 Bước 4 Lãnh đạo Phòng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục 
Lãnh đạo Phòng Phát triển rừng 

thuộc Chi cục Kiểm lâm 
01 ngày làm việc 

Bước 5 Lãnh đạo Chi cục xem xét, trình Lãnh đạo Sở Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm 01 ngày làm việc 



CÁC 

BƯỚC 
TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT TTHC 

THỜI GIAN GIẢI 

QUYẾT TTHC  

Phí, lệ 

phí 

(vnđ) 

Ghi 

chú 

Bước 6 Lãnh đạo Sở ký báo cáo 
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi 

trường  
01 ngày làm việc 

Bước 7 
Chủ tịch UBND cấp tỉnh có văn bản lấy ý kiến của bộ, ngành 

chủ quản hoặc Bộ Quốc phòng 
Chủ tịch UBND tỉnh 02 ngày làm việc 

 

 

Bước 8 
Bộ, ngành chủ quản hoặc Bộ Quốc phòng có ý kiến bằng văn 

bản gửi UBND cấp tỉnh. 

Bộ, ngành chủ quản hoặc Bộ Quốc 

phòng 
10 ngày làm việc 

Bước 9 Quyết định chuyển mục đích Chủ tịch UBND tỉnh 03 ngày làm việc 

Bước 10 Trả kết quả thủ tục hành chính Bộ phận một cửa 0,25 ngày làm việc  

 Tổng thời gian thực hiện quy trình  28 ngày làm việc  

6. Điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Mã TTHC: 

1.012692, (Một phần)  

6.1. Trường hợp không phải lấy ý kiến Bộ, ngành chủ quản hoặc Bộ Quốc phòng 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ và chuyển phòng chuyên môn xử lý Bộ phận một cửa 0,25 ngày làm việc 

Không  

Bước 2 Chuyển nhân viên xử lý 
Lãnh đạo Phòng Phát triển rừng 

thuộc Chi cục Kiểm lâm 
0,5 ngày làm việc 

Bước 3 Chuyên viên xử lý, trình Lãnh đạo Phòng Chuyên viên 09 ngày làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Phòng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục 
Lãnh đạo Phòng Phát triển rừng 

thuộc Chi cục Kiểm lâm 
01 ngày làm việc 

Bước 5 Lãnh đạo Chi cục xem xét, trình Lãnh đạo Sở Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm 01 ngày làm việc 

Bước 6 Lãnh đạo Sở ký báo cáo 
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi 

trường  
01 ngày làm việc 



CÁC 

BƯỚC 
TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT TTHC 

THỜI GIAN GIẢI 
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Phí, lệ 

phí 

(vnđ) 

Ghi 

chú 

Bước 7 Quyết định điều chỉnh Chủ tịch UBND tỉnh 03 ngày làm việc 
  

Bước 8 Trả kết quả thủ tục hành chính Bộ phận một cửa 0,25 ngày làm việc 

 Tổng thời gian thực hiện quy trình  16 ngày làm việc   

6.2. Trường hợp phải lấy ý kiến Bộ, ngành chủ quản hoặc Bộ Quốc phòng  

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ và chuyển phòng chuyên môn xử lý Bộ phận một cửa 0,25 ngày làm việc 

  

Bước 2 Chuyển nhân viên xử lý 
Lãnh đạo Phòng Phát triển rừng 

thuộc Chi cục Kiểm lâm 
0,5 ngày làm việc 

Bước 3 Chuyên viên xử lý, trình Lãnh đạo Phòng 
Chuyên viên Phòng Phát triển rừng 

thuộc Chi cục Kiểm lâm 
09 ngày làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Phòng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục 
Lãnh đạo Phòng Phát triển rừng 

thuộc Chi cục Kiểm lâm 
01 ngày làm việc 

Bước 5 Lãnh đạo Chi cục xem xét, trình Lãnh đạo Sở Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm 01 ngày làm việc 

Bước 6 Lãnh đạo Sở ký báo cáo 
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi 

trường  
01 ngày làm việc 

Bước 7 
Chủ tịch UBND cấp tỉnh có văn bản lấy ý kiến của bộ, ngành 

chủ quản hoặc Bộ Quốc phòng 
Chủ tịch UBND tỉnh 02 ngày làm việc 

  
Bước 8 

Bộ, ngành chủ quản hoặc Bộ Quốc phòng có ý kiến bằng văn 

bản gửi UBND cấp tỉnh. 

Bộ, ngành chủ quản hoặc Bộ Quốc 

phòng 
10 ngày làm việc 

Bước 9 Quyết định điều chỉnh Chủ tịch UBND tỉnh 03 ngày làm việc 

Bước 11 Trả kết quả thủ tục hành chính Bộ phận một cửa 0,25 ngày làm việc 

Tổng thời gian thực hiện quy trình 28 ngày làm việc   



CÁC 

BƯỚC 
TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT TTHC 

THỜI GIAN GIẢI 
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Phí, lệ 

phí 

(vnđ) 
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chú 

7. Quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với tổ chức. Mã TTHC: 1.012689, Toàn trình 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ và chuyển phòng chuyên môn xử lý Bộ phận một cửa 0,25 ngày làm việc 

Không 

 

Bước 2 Chuyển nhân viên xử lý 
Lãnh đạo Phòng Phát triển rừng 

thuộc Chi cục Kiểm lâm 
0,5 ngày làm việc 

Bước 3 Chuyên viên xử lý, trình Lãnh đạo Phòng 
Chuyên viên Phòng Phát triển rừng 

thuộc Chi cục Kiểm lâm 
2,5 ngày làm việc 

Bước 4 Lãnh đạo Phòng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục 
Lãnh đạo Phòng Phát triển rừng 

thuộc Chi cục Kiểm lâm 
0,5 ngày làm việc 

Bước 5 Lãnh đạo Chi cục xem xét, trình Lãnh đạo Sở Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm 0,5 ngày làm việc 

Bước 6 Lãnh đạo Sở ký báo cáo 
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi 

trường  
0,5 ngày làm việc 

Bước 7 Quyết định chuyển mục đích Chủ tịch UBND tỉnh 03 ngày làm việc 
 

Bước 8 Trả kết quả thủ tục hành chính Bộ phận một cửa 0,25 ngày làm việc 

Tổng thời gian thực hiện quy trình 08 ngày làm việc   

8. Phê duyệt phương án sử dụng rừng để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ bảo vệ và phát triển rừng thuộc địa phương quản lý. 

Mã TTHC: 1.012690, (Một phần)  

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ và chuyển phòng chuyên môn xử lý Bộ phận một cửa 0,25 ngày làm việc 

Không  Bước 2 Chuyển nhân viên xử lý 
Lãnh đạo Phòng Phát triển rừng 

thuộc Chi cục Kiểm lâm 
0,5 ngày làm việc 

Bước 3 Chuyên viên xử lý, trình Lãnh đạo Phòng 
Chuyên viên Lãnh đạo Phòng Phát 

triển rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm 
06 ngày làm việc 



CÁC 

BƯỚC 
TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT TTHC 

THỜI GIAN GIẢI 
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Phí, lệ 

phí 
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Ghi 
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Bước 4 Lãnh đạo Phòng xem xét, trình Lãnh đạo Chi cục 
Lãnh đạo Phòng Phát triển rừng 

thuộc Chi cục Kiểm lâm 
01 ngày làm việc 

Bước 5 Lãnh đạo Chi cục xem xét, trình Lãnh đạo Sở Lãnh đạo  Chi cục Kiểm lâm 01 ngày làm việc 

Bước 6 Lãnh đạo Sở ký báo cáo 
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi 

trường  
01 ngày làm việc 

Bước 7 Quyết định chuyển mục đích Chủ tịch UBND tỉnh 05 ngày làm việc 
  

Bước 8 Trả kết quả thủ tục hành chính Bộ phận một cửa 0,25 ngày làm việc 

Tổng thời gian thực hiện quy trình 15 ngày làm việc   

9. Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu. Mã TTHC: 3.000159, (Một phần)  

9.1. Trường hợp không có thông tin vi phạm 

Bước 1 Nhận và chuyển hồ sơ Bộ phận một cửa 0,25 ngày làm việc 

Không 
 

Bước 2 
Kiểm tra thực tế lô hàng gỗ xuất khẩu, trình lãnh đạo xác 

nhận 
Công chức Kiểm lâm sở tại 01 ngày làm việc 

Bước 3 Xác nhận bảng kê gỗ xuất khẩu Lãnh đạo cơ quan Kiểm lâm sở tại 0,5 ngày làm việc 

Bước 4 Trả kết quả Bộ phận một cửa 0,25 ngày làm việc 

Tổng thời gian giải quyết 02 ngày làm việc  

11.2. Trường hợp có thông tin vi phạm 

Bước 1 Nhận và chuyển hồ sơ Bộ phận một cửa 0,25 ngày làm việc Không  



CÁC 
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TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT TTHC 

THỜI GIAN GIẢI 

QUYẾT TTHC  

Phí, lệ 

phí 

(vnđ) 
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Bước 2 
Kiểm tra thực tế lô hàng gỗ xuất khẩu, trình lãnh đạo xác 

nhận 
Công chức Kiểm lâm sở tại 02 ngày làm việc  

Bước 3 Xác nhận bảng kê gỗ xuất khẩu Lãnh đạo cơ quan Kiểm lâm sở tại 0,5 ngày làm việc  

Bước 4 Trả kết quả Bộ phận một cửa 0,25 ngày làm việc  

Tổng thời gian giải quyết 03 ngày làm việc   

10. Thẩm định thiết kế, dự toán hoặc thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh sử dụng vốn đầu tư công đối với các dự án do Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư. Mã TTHC: 1.007918, (Một phần)  

Bước 1 Nhận và chuyển hồ sơ  Bộ phận một cửa 0,5 ngày làm việc 

Không  

Bước 2 Chuyển chuyên viên xử lý 
Phát triển rừng thuộc Chi cục Kiểm 

lâm 
05 ngày làm việc 

Bước 3 Trình lãnh đạo phòng xem xét kết quả xử lý hồ sơ 
Lãnh đạo Phát triển rừng thuộc Chi 

cục Kiểm lâm 
01 ngày làm việc 

Bước 4 Trình lãnh đạo Chi cục báo cáo kết quả thẩm định Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm  01 ngày làm việc 

Bước 5 Trình lãnh đạo Sở ký duyệt báo cáo 
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 
01 ngày làm việc 

Bước 6 Chuyển trả hồ sơ  Bộ phận một cửa 0,5 ngày làm việc  
 

Tổng thời gian giải quyết 09 ngày làm việc  

11. Phân loại doanh nghiệp trồng, khai thác và cung cấp gỗ rừng trồng, chế biến, nhập khẩu, xuất khẩu gỗ. Mã TTHC: 3.000160, (Một phần)  

11.1. Trường hợp không kiểm tra xác minh 
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Bước 1 Nhận và chuyển hồ sơ  Bộ phận một cửa 0,5 ngày làm việc 

Không 
 

Bước 2 Chuyển chuyên viên xử lý 
Chuyên viên Phát triển rừng thuộc 

Chi cục Kiểm lâm 
1,5 ngày làm việc. 

Bước 3 Trình lãnh đạo phòng xem xét 
Lãnh đạo phòng Phát triển rừng thuộc 

Chi cục Kiểm lâm 
0,5 ngày làm việc 

Bước 4 Trình lãnh đạo Chi cục ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm  0,5 ngày làm việc 

Bước 5 Chuyển Văn thư vào số, đóng dấu  Văn Thư Chi cục Kiểm lâm  0,5 ngày làm việc 

Bước 6 Chuyển trả kết quả Bộ phận một cửa 0,5 ngày làm việc 

Tổng thời gian giải quyết 04 ngày làm việc  

 11.2. Trường hợp phải kiểm tra, xác minh hồ sơ. 

Bước 1 Nhận và chuyển hồ sơ  Bộ phận một cửa 0,5 ngày làm việc 

Không  

Bước 2 Chuyển chuyên viên xử lý 
Chuyên viên Phát triển rừng thuộc 

Chi cục Kiểm lâm 
 6,5 ngày làm việc. 

Bước 3 Trình lãnh đạo phòng xem xét 
Lãnh đạo phòng Phát triển rừng thuộc 

Chi cục Kiểm lâm 
0,5 ngày làm việc 

Bước 4 Trình lãnh đạo Chi cục ký duyệt hồ sơ Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm  0,5 ngày làm việc 

Bước 5 Chuyển Văn thư vào số, đóng dấu  Văn Thư Chi cục Kiểm lâm  0,5 ngày làm việc 
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Bước 6 Chuyển trả kết quả Bộ phận một cửa 0,5 ngày làm việc 

Tổng thời gian giải quyết 09 ngày làm việc  

II. CẤP XÃ 

1. Kiểm tra hiện trường rừng trồng bị thiệt hại. Mã TTHC: 1.012922, (Một phần)  

Bước 1 Nhận và chuyển hồ sơ Bộ phận một cửa 0,25 ngày làm việc 

Không 

 

Bước 2 

Kiểm tra hiện trường để xác định trường hợp rừng trồng được 

thanh lý và mức độ thiệt hại của rừng trồng, lập thành biên 

bản, trình lãnh đạo ký duyệt 

Cán bộ UBND cấp xã 02 ngày làm việc  

Bước 3 Ký duyệt biên bản kiểm tra Chủ tịch UBND cấp xã 0,5 ngày làm việc  

Bước 4 Trả kết quả Bộ phận một cửa 0,25 ngày làm việc  

Tổng thời gian giải quyết 03 ngày làm việc   

2. Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với cá nhân. Mã TTHC: 1.012694, (Một phần)  

Bước 1 Nhận và chuyển hồ sơ Bộ phận một cửa 0,5 ngày làm việc 

Không  
Bước 2 

Lập tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã quyết định 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 

Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp 

và môi trường cấp xã 
04 ngày làm việc 

Bước 3 
Quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác 
Chủ tịch UBND cấp xã 03 ngày làm việc 
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Bước 4 Trả kết quả Bộ phận một cửa 0,5 ngày làm việc 

Tổng thời gian làm việc 08 ngày làm việc  

3. Thẩm định thiết kế, dự toán công trình lâm sinh hoặc thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh sử dụng vốn đầu tư công đối với 

công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư, mã TTHC: 1.007919, (Một phần)  

Bước 1 Nhận và chuyển hồ sơ Bộ phận một cửa 0,5 ngày làm việc 

Không  
Bước 2 Thẩm định và hoàn thiện báo cáo kết quả thẩm định 

Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp 

và môi trường cấp xã 
07 ngày làm việc 

Bước 3 Ký duyệt báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã 01 ngày làm việc 

Bước 4 Trả kết quả Bộ phận một cửa 0,5 ngày làm việc 

Tổng thời gian thực hiện 09 ngày làm việc   

4. Hỗ trợ lãi suất vốn vay ngân hàng để trồng rừng gỗ lớn đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, mã TTHC: 1.012531, (Một phần)  

Bước 1 Nhận và chuyển hồ sơ Bộ phận một cửa 0,5 ngày làm việc 

Không  
Bước 2 

Tổ chức xác minh hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất và lập biên bản 

xác minh điều kiện hỗ trợ lãi suất vốn vay tại ngân hàng, trình 

Chủ tịch UBND cấp xã 

Cơ quan chuyên môn cấp xã 09 ngày làm việc 

Bước 3 Quyết định hỗ trợ lãi suất vốn vay tại ngân hàng Chủ tịch UBND cấp xã 02 ngày làm việc 

Bước 4 Trả kết quả Bộ phận một cửa 0,5 ngày làm việc 

Tổng thời gian giải quyết 12 ngày làm việc   
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